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TIN CẬY: Top Ten Food luôn lấy chữ TÍN làm

đầu trong kinh doanh. Lấy việc xây dựng và

bảo vệ uy tín là việc sống còn của doanh

nghiệp.

TẬN TÂM: Top Ten Food phục vụ khách
hàng bằng tất cả tấm lòng chân thành, tận
tụy.

TRÁCH NHIỆM: Top Ten Food chịu trách

nhiệm về mọi sản phẩm mình bán ra và mọi

chính sách mình ban hành.

HỢP TÁC: Top Ten Food sẵn sàng hợp tác

trên tinh thần tôn trọng pháp luật và các bên

cùng có lợi.

CẦU THỊ: Top Ten Food luôn lắng nghe mọi

ý kiến đóng góp với sự tôn trọng và cầu thị.

GIỚI THIỆU CÔNG TY
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Sản phẩm được

kiểm nghiệm tại

trung tâm kiểm

nghiệm đạt ISO/IEC

17025.

Số Vilas 866
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Vai trò của canxi với cơ 

thể và cơ xương khớp

Canxi là thành phần quan trọng nhất

của bộ xương. Canxi giúp xương

phát triển, cải thiện chiều cao và

tầm vóc của trẻ em trong độ tuổi

dậy thì, giúp duy trì bộ xương chắc

khỏe. Canxi còn có vai trò quan

trọng đối với hệ cơ, hiện tượng co

cơ sẽ không thể thực hiện nếu

không có mặt của Canxi. Nên có thể

nói canxi là nguyên tố không thể

thiếu được đối với việc duy trì và

đảm bảo cho hệ cơ quan vận động

duy trì nhịp đập của tim, sự đông

đặc của máu, nhiều hoạt động

chuyển hóa của cơ thể.

https://www.vinmec.com/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/nhu-cau-canxi-cua-co-the-la-bao-nhieu/
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Hàm lượng canxi ở mức bình thường:

Tổng hàm lượng canxi: Người lớn: 8.6–10.2 mg/dL hoặc 2.1–2.6 mmol/L. Trẻ nhỏ:

7–10.7 mg/dL hoặc 1.90–2.75 mmol/L.
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Vì sao cơ thể bị thiếu canxi?

Cơ thể bị thiếu canxi

thường do hai nhóm

nguyên nhân: Suy

dinh dưỡng (khẩu

phần ăn hằng ngày

không đủ canxi, thiếu

vitamin D) hoặc thiếu

do rối loạn chuyển

hóa canxi (bởi rối loạn

nội tiết tố, lão hóa, do

lối sống thiếu vận

động) - trong trường

hợp này, khẩu phần ăn

tuy đủ canxi nhưng cơ

thể cũng không hấp thu

được.

https://www.vinmec.com/vi/benh/suy-dinh-duong-3071/
https://www.vinmec.com/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/san-phu-khoa-va-ho-tro-sinh-san/roi-loan-chuyen-hoa-canxi-o-benh-nhan-man/
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DINH DƯỠNG ĐẦY ĐỦ SẼ  

GIÚP BỆNH NHÂN UNG THƯ
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•Thành phần gồm

28 hoạt chất, hỗn

hợp tách béo, sữa

bột nguyên kem,

dầu thực vật, sữa

non và các

Vitamin…
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Canxi

Glucosamin &

Collagen tuýp II

Aquamin F
Vitamin &

Khoáng chất

Chất xơ

dinh dưỡng

Sữa non
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VAI TRÒ CỦA  

NĂNG LƯỢNG

• Cung cấp 446 Kcal/100gr 

• Giúp bổ sung năng lượng cần thiết cho  

nhu cầu hoạt động của cơ thể.

VAI TRÒ CỦA NĂNG LƯỢNG
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Vai trò của Calci

Trong
100gr sữa
CALGOLD

Nhu cầu hằng ngày

Calci 950 mg Theo khuyến cáo của Viện Dinh 

dưỡng Quốc gia Việt Nam, 

mỗi ngày người lớn cũng như trẻ em 

cần khoảng 500mg canxi, riêng phụ 

nữ có thai và cho con bú thì nhu 

cầu tăng gấp đôi (1.000-

1.200mg/ngày/người).
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VAI TRÒ CỦA GLUCOSAMIN

& COLLAGEN TUÝP II 

100 gr sữa bột CALGOLD chứa 300 mg Glucosamin

• Tăng cường tái tạo sụn – Tăng cường

và phục hồi chức năng của các mô liên

kết ở khớp, giúp vận động dễ dàng, linh

hoạt.

• Giảm khô khớp, thoái hóa xương khớp,

giảm đau khớp trong các trường hợp

thoái hóa khớp.

• Giảm các triệu chứng viêm khớp.

• Ngoài những tác dụng về xương khớp,

sử dụng Glucosamin còn làm cho làn da

săn chắc, trắng sáng và mịn màng.
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VAI TRÒ CỦA GLUCOSAMIN

& COLLAGEN TUÝP II 

100 gr sữa bột CALGOLD chứa 350 mg Collagen tuýp II

•Collagen type 2 giúp
phòng ngừa và làm
giảm Viêm khớp dạng
thấp vì đây là bệnh liên
quan đến hệ thống
miễn dịch, nên khi bổ
sung collagen sẽ giúp
bạn cải thiện những
triệu chứng viêm khớp,
đem lại hiệu quả điều
trị bệnh tốt hơn.
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VAI TRÒ CỦA AQUAMIN F

100 gr sữa bột CALGOLD chứa 300 mg Aquamin F

Aquamin F là một chế

phẩm thu được từ tảo đỏ

thiên nhiên với hàm lượng

lớn Canxi (>30%), Magie

(>2%) và nhiều khoáng

chất khác. Công dụng của

Aquamin F dùng để điều

trị, hỗ trợ các bệnh liên

quan đến sức khỏe hệ

xương.
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Liều lượng

Vitamin Cần thiết/ngày 100gr sữa

CALGOLD cung cấp

A 700-900 IU 895 IU

D 15- 20 mcg (600-800 IU) 270 IU

E 22.4 IU (15mg) 4.5 IU

K 50-60 mcg 14 mcg

VAI TRÒ CỦA VITAMIN & KHOÁNG CHẤT
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VAI TRÒ CỦA VITAMIN & KHOÁNG CHẤT

Liều lượng

Vitamin Cần thiết/ngày 100Gr sữa

CALGOLD cung cấp

B1 1,1-1,2 mg/ ngày 198 mcg

B2 1- 1,3 mg/ ngày 900 mcg

B3

(PP)

14-16 mg/ ngày 760 mcg
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VAI TRÒ CỦA VITAMIN & KHOÁNG CHẤT

Liều lượng

B6 1,3-1,7 mg/ ngày 62 mcg

H Trẻ em: 8- 20 mcg /ngày

Người lớn: 25-35 mcg/ 

ngày

16 mcg

B12 2,4 mcg/ ngày 1.5 mcg

C 75-90 mg/ ngày 12.5 mg
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VAI TRÒ CỦA VITAMIN & KHOÁNG CHẤT

Khoáng chất Cần thiết/ngày*

(Người trưởng thành)

100Gr sữa CALGOLD 

cung cấp

Natri 1500 mg 290 mg

Kali 4700 mg 1200 mg

Phospho 700 mg 500 mg

Kẽm 3-7 mg 2,65 mg

Đồng 0,7 mg 140 mcg

Sắt 13,7-58,8 mg 2,9 mg

Selen 400 mcg 12,2 mcg

Magie 200-400 mg 38 mg

(*Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2014/TT-BYT ngày 24 tháng 
11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

https://vnras.com/vi/quan-ly-thuc-pham-chuc-nang/
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VAI TRÒ CỦA CHẤT XƠ

1. Hỗ trợ quá trình tiêu

hóa :

2. Làm giảm lượng

cholesterol trong máu:

3. Tham gia điều hòa

đường huyết:

4. Giảm cân :

5. Chất xơ với bệnh ung

thư.

100 gr sữa bột CALGOLD chứa 3500 mcg Chất xơ dinh dưỡng
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VAI TRÒ CỦA SỮA NON

100 gr sữa bột CALGOLD chứa 300 mg sữa non

Sữa non có thể được sử dụng

như là một chất dinh dưỡng bổ

sung tăng cường sức mạnh thể

chất và khả năng miễn dịch nói

chung. Sữa non của bò

có lactoferrin, glycoprotein

và proline- rich polypeptide (PRP)

giúp con người chống lại triệu

chứng suy giảm hệ miễn dịch. Nó

cũng bảo vệ bệnh nhân khỏi căn

bệnh tiêu chảy do khuẩn trùng

cầu crypto gây ra.

https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BB%AFa
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lactoferrin
https://vi.wikipedia.org/wiki/Glycoprotein
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Proline-_rich_polypeptide&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=PRP&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%C3%AAu_ch%E1%BA%A3y
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Khu%E1%BA%A9n_tr%C3%B9ng_c%E1%BA%A7u&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Crypto&action=edit&redlink=1


- Tên thương mại: CALGOLD

- Dạng bào chế: bột mịn màu trắng

- Hương vị: mùi vani

- Đóng gói: hộp 750 gram

- Giá: 580.000 vnd/ hộp

GIÚP:

Duy trì sức khỏe ở người lớn tuổi

Cải thiện chức năng xương khớp

Tăng khả năng hấp thu, tiêu hóa tốt



5 muỗng (khoảng 50g) với 200ml nước ấm cho 1 ly

sữa CALGOLD 220ml

Ngày 2-3 ly, sử dụng hết sau 1 giờ pha để đạt được

hiệu quả tối ưu

CÁCH DÙNG – LIỀU DÙNG

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 35 TUỔI TRỞ LÊN
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